
BẢNG DỮ LIỆU VỀ SỰ ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬP CƯ 
 

Tháng Hai 2001 
 

I. Người nước ngoài hợp pháp có thể có đủ tư cách nhận trợ giúp tiền 
mặt, chăm sóc trẻ em và y tế (Medicaid và HealthWave) nếu họ: 

 
Đã cư trú ở Mỹ từ trước 22 Tháng Tám 1996 và đáp ứng một trong 
các điều kiện sau: 
 

• Là cư dân lâu dài hợp pháp 
• Là người tị nạn 
• Là người chốn tránh ngược đãi tại quốc gia của mình 
• Đang bị ngăn lại không cho xuất cảnh 
• Đã được cấp trạng thái hứa cho vào Mỹ (parole status)  
• Đã được cấp trạng thái vào Mỹ với điều kiện đặc biệt  
• là cựu chiến binh danh dự đã giải ngũ hoặc đang làm nhiệm vụ 

trong các lực lượng vũ trang của Mỹ (kể cả bạn đời và con cái 
sống phụ thuộc chưa lập gia đình của người nước ngoài)  

• là người nhập cư Cuba hoặc Haiti hoặc được công nhận là 
người nhập cư Mỹ lai Á 

 
Đã vào nước Mỹ vào hoặc sau ngày 22 Tháng Tám 1996 và đáp ứng một 
trong các điều kiện sau: 

 
• là người tị nạn 
• là người chốn tránh ngược đãi tại quốc gia của mình 
• đã bị ngăn lại không cho xuất cảnh 
• là cựu chiến binh danh dự đã giải ngũ hoặc đang làm nhiệm vụ 

trong các lực lượng vũ trang của Mỹ 
• Người nước ngoài cư trú lâu dài hợp pháp và người nước 

ngoài được cấp trạng thái hứa cho vào Mỹ (parole status) hoặc 
vào Mỹ có điều kiện cũng như những người nhập cư bị ngược 
đãi và con cái của họ không đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp trong 
5 năm từ ngày vào nước Mỹ.  Vì vậy, họ phải đáp ứng các điều 
khoản dành cho người nước ngoài để có thể nhận trợ cấp.  

 
Tất cả những người nước ngoài khác không đáp ứng các tiêu chí trên sẽ không 
có đủ tiêu chuẩn để nhận trợ giúp tiền mặt, chăm sóc trẻ em, và y tế nhưng có 
thể có đủ tiêu chuẩn để nhận các khoản thanh toán y tế khẩn cấp. 
 

II. Những người nước ngoài hợp pháp có đủ tiêu chuẩn để tham gia 
chương trình Tem Thực phẩm như sau: 

 



A. Những người nước ngoài sau chỉ có đủ tiêu chuẩn nhận tem thực 
phẩm trong bảy năm từ ngày vào nước Mỹ: 

• người tị nạn 
• người chốn tránh ngược đãi 
• những người nước ngoài đang bị giữ lại không cho ra khỏi 

nước Mỹ 
• Người nhập cư Cuba hoặc Haiti 
• được công nhận là người nhập cư Mỹ lai Á 

 
B. Các cư dân lâu dài hợp pháp đã làm việc 40 quý đủ tiêu chuẩn 

(xấp xỉ 10 năm) hoặc lâu hơn ở Mỹ hoặc những người đang nhận 
trợ cấp vì bị mù hoặc tàn tật và đã 65 tuổi hoặc cao hơn vào ngày 
22 Tháng Tám 1996, hoặc hiện tại dưới 18 tuổi. 

 
C. Người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Mỹ và là một cựu 

chiến binh danh dự đã giải ngũ hoặc đang làm nhiệm vụ trong các 
lực lượng vũ trang của Mỹ.  Điều này cũng bao gồm người bạn đời 
và con cái sống phụ thuộc chưa lập gia đình của người nước 
ngoài.   

 
III. Những người nước ngoài hợp pháp sau có đủ tiêu chuẩn trong một 

khoảng thời gian vô hạn: 
 

A. Đối với tem thực phẩm và y tế: 
• Người thổ dân da đỏ sinh tại Canada 

B. Đối với tem thực phẩm: 
• Người thuộc bộ tộc Lào hoặc H’mông vào thời điểm bộ tộc 

này giúp đỡ người Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam.  
 
Tất cả những người nước ngoài khác không đáp ứng các tiêu chí trên sẽ không 
đủ tiêu chuẩn để nhận các trợ cấp tem thực phẩm.   
 
 
Đối với các dịch vụ khác hoặc để tìm Văn phòng Xã hội và Tái hòa nhập hoặc 
một Điểm Truy cập gần quý vị nhất, hãy sử dụng các liên kết ở cuối trang này. 

 
 

Ngày cập nhật trang lần cuối:  16 Tháng Chín 2004 
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